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	Điểm

	Nhận xét của giáo viên



A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 4) (2điểm)
Câu 1 (0,5 điểm). Chiến thắng lịch sử kết thúc cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp là:
        A. Cách mạng Tháng Tám

          B. Chiến dịch Hồ Chí Minh


        C. Chiến dịch Điện Biên Phủ

 D. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.
Câu 2 (0,5 điểm). Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh bắt đầu vào ngày nào?
        A. 26/4/1975
         B. 20/4/1975

  C. 25/4/1975         D. 28/4/1975
Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao Mĩ kí Hiệp định Pari, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?
A. Vì Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.
B. Vì Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam.
C. Vì Mĩ rút quân về nước.
D. Vì Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở hai miền Nam - Bắc trong năm 1972.
Câu 4 (0,5 điểm). Quốc hội được bầu ngày 25 – 4 – 1976 là Quốc hội khóa mấy?
          A. Khóa V
         B. Khóa VI

C. Khóa VII         D. Khóa VIII
Câu 5 (1 điểm). Chọn các từ trong ngoặc đơn (cuộc chiến tranh, chi viện, chủ nghĩa xã hội, đế quốc Mĩ) điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn sau.
        Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống  …………..

………..............., còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng …………………… 

......................................................, vừa chống trả .................................... phá hoại của Mĩ, đồng thời……………………….cho miền Nam.
Câu 6 (2 điểm).                     “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
                                                Mà lòng phơi phới dậy tương lai.”
a) Hai câu thơ trên nhắc đến con đường lịch sử trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước có tên là: ………………………………………………………………………………………..

b) Trên con đường đó, miền Bắc đã chi viện cho miền Nam những gì?
c) Nêu ý nghĩa của con đường lịch sử đó đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước.
B. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 3) ( 1,5 điểm)
Câu 1(0,5 điểm). Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì:
A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ, có khí hậu gió mùa nóng ẩm.
B. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ, có khí hậu mát mẻ.
C. Khá giàu khoáng sản, có khí hậu mát mẻ.
D. Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, có khí hậu gió mùa nóng ẩm.
Câu 2 (0,5 điểm). Dân cư châu Phi chủ yếu là:
	A. Người da trắng
B. Người da đen
	C. Người da vàng
D. Người lai


Câu 3 (0,5 điểm). Trong các ý sau, ý nào không đúng về châu Nam Cực?
	A. Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt.
B. Châu Nam Cực là châu lục nằm ở vùng địa cực.
	

	C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.
	

	D. Quanh năm nhiệt độ tại đây dưới 00C.
	


Câu 4 (1 điểm). Ghi vào ô chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
a. Châu Âu có khí hậu nóng và khô.
b. Châu Âu có nhiều rừng cây lá kim ở Tây Âu và rừng cây lá rộng ở phía Bắc.
c. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc da vàng.
d. Phần lớn dân cư châu Âu sống ở các thành phố.

Câu 5 (1 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

            Châu phi nằm ở phía …………………………châu Âu và phía  ……………………          châu Á, có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Toàn bộ châu lục được coi như một………………………… khổng lồ, trên có các …………………………lớn.
Câu 6 (1,5 điểm). a) Châu Á có những đới khí hậu nào? Vì sao?
                        
b) Kể tên 3 đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á.
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A.PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Từ câu 1 – câu 4: Mỗi câu HS khoanh đúng được 0,5 điểm
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	C
	A
	D
	B

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5(1 điểm). HS điền đúng mỗi từ cho 0,25 điểm
Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc Mĩ còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam.
Câu 6 (2 điểm)

 
a. HS nêu được tên con đường là: Đường Trường Sơn (0,25 điểm)
b. HS nêu được đủ 3 ý được 0,75 điểm, thiếu hoặc sai 1 ý trừ 0,25 điểm
Trên co đường đó, miền Bắc chi viện cho miền Nam:

- Sức người
- Vũ khí
- Lương thực

c. HS nêu được đủ 2 ý được 1 điểm, thiếu hoặc sai 1 ý trừ 0,5 điểm
Ý nghĩa của con đường đó đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước:
- Là con đường huyết mạch để hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

- Góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước.
B. ĐỊA LÝ ( 5 điểm)

Từ câu 1 – câu3: Mỗi câu HS khoanh đúng được 0,5 điểm
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	Đáp án
	A
	B
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 4 (1 điểm). HS điền đúng mỗi ô được 0,25 điểm. 
              a. S                  b. Đ                   c.  S                   d. Đ                     
Câu 5 (1 điểm). HS điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm
          Châu phi nằm ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam châu Á, có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn.
Câu 6 (1,5 điểm). 
a) Châu Á có ba đới khí hậu: ôn đới, hàn đới, nhiệt đới. (0,5 điểm)
    Vì châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo. (0,5 điểm)
c) HS nêu được tên 3 nước được 0,5 điểm. VD: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myamar, Malaysia, Indonexia, Singapore, Philippines, Đông Timor, Brunei

